
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông   u   n   n  

Các Thẩm phán:                                       u   n  

                                                     Ông   u  n   n D ơn . 

- Thư ký phiên toà: Bà   u  n       ơ  -     ký  o  án n ân dân t  n  

p ố  ả  P òn .  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

tòa:  n   r ơn     c  ơn - K ểm sát v ên. 

Ngày 05 tháng 8 n m 2022, tạ  trụ sở  o  án n ân dân t  n  p ố  ả  P òn  

xét xử p úc t ẩm côn  k a  vụ án  ìn  sự p úc t ẩm t ụ lý số: 45/2022/TLPT-HS 

n    03 t án  6 n m 2022 do có kháng cáo của b  cáo   u  n    n   r đố  vớ  

 ản án  ìn  sự sơ t ẩm số: 41/2022/HS-ST ngày 28/4/2022 của  òa án n ân dân 

qu n   ô  u  n, t  n  p ố  ả  P òn . 

- Bị cáo kháng cáo:  

Nguyễn Thành Tr, sinh ngày 29 thán  01 n m 1993 tạ   ả  P òn  (khi 

p ạm tộ  17 tuổ  9 t án  03 n   ).  ơ  ĐK K  :  ố 13/226 đ ờn   a     Tr, 

p  ờn  An  , qu n  ê C , t  n  p ố  ả  P òn ; nơ  tạm trú:  ố 96A đ ờn  A4, 

qu n  ân  , t  n  p ố  ồ C í M n ; n    n H:  ao độn  tự do; trìn  độ v n  óa: 

 ớp 11/12; dân tộc: K n ;   ớ  tín :  am; tôn   áo: K ôn ; quốc t c :   ệt  am; 

con ông Nguy n Đìn     v  b  Đỗ      húy H, b  cáo có vợ l    u  n     Mỹ  ; 

có 01 con; t  n án, t  n sự: K ôn ; b  cáo b  áp dụn  b ện p áp n  n c ặn tạm   ữ 

ngày 15/01/2022, tạm   am n    24/01/2022; có mặt. 

- Bị hại: Anh   u  n An   , s n  n m 1993; nơ  ĐK K  :  ố 58/51 

đ ờn  D    n  K, p  ờn  D    n  K, qu n Lê Ch, t  n  p ố  ả  P òn ;   ện 

đan  c  p   n  án tạ :  rạ    am  uân   ,  u ện   ủ    , t  n  p ố  ả  P òn ; 

vắn  mặt (có đơn x n xử vắn  mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 ản án số: 64/2022/HS-PT 

        Ngày 05-8-2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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  eo các t   l ệu có tron   ồ sơ vụ án v  d  n b ến tạ  p  ên tòa sơ t ẩm, nộ  

dun  vụ án đ ợc tóm tắt n   sau: 

K oản  21   ờ n    01/11/2010,   u  n    n   r c n    u  n M n  Đức, 

 ũ Mạn   ;  r ơn   ơn L; Bùi Anh T đan  đ  xe má  đến k u vực n ã 6 mớ , 

p  ờn  Má   ơ, qu n   ô  u  n, t  n  p ố  ả  P òn  t ì n ìn t    an    u  n 

Anh H v  bạn là   u  n   n   đ  bộ trên đ ờn   ê  ợ    ớn  từ n ã 6 v  bện  

v ện   ô  u  n. Tr nó  vớ  cả nhóm kia là H n    tr ớc  a  đán  Tr,   ờ cả nhóm 

đánh cho H một tr n, t t cả đồn  ý. Do H b ết mặt Tr nên Tr b n vớ  cả n óm để 

Đ, L đ  xe lên tr ớc c ặn đầu còn Tr,  ú,  âm đán  từ p ía sau. Cả n óm t ốn  

n  t v  đuổ  t eo đến v a  è đầu đ ờn   ê  ợ  t ì  ặp an  H. Đ và L đ  xe lên 

tr ớc c ặn H lạ ,  , Tr,  âm áp sát từ p ía sau. Tr ôm c ặt an  H, v t an  H ngã ra 

đ ờn , an  H v n  vẫ  để c ạ  t ì cả n óm Tr,   n ,  ú, Đức,  âm n ả  v o 

d n  ta  c ân đ m, đá an  H.   n  n ặt nửa v ên  ạc  ở l  đ ờn  đ p v o đầu an  

H. Cả n óm t ếp tục d n  ta  c ân đán  an  H đến k   an  H n m  m t ì lên xe bỏ 

trốn. H đ ợc n  ờ  dân đ a đến bện  v ện   ô  u  n c p cứu.      01/11/2010, 

b  Đ o       an     l  mẹ an    u  n An    đã đến cơ quan Côn  an trìn  báo.   

 ạ   ản kết lu n   ám đ n  p áp   v  t  ơn  tíc  số 909-PY/2010 ngày 

09/11/2010 của Tr tâm pháp y -  ở Y tế  ả  P òn  kết lu n:    ơn  tíc  của an  

  u  n An   : “  n  t á  d ơn  đ n  p ả  còn s n  n  tụ máu v  có vết t  ơn  

rác  d p da c  a cắt c   d   03 cm... Còn s n  n  bầm tím v n  cun  m   v  m  

mắt trá .  ụn  c  ớn  n ẹ, k ôn  t    có tổn t  ơn  bên n o  , nắn còn đau. Các 

t  ơn  tíc  trên c  a  o n to n ổn đ n  v  l m   ảm 12% sức lao độn  của nạn 

n ân”. 

 ạ   ản án số 52/2011/     n    21/6/2011 của  òa án n ân dân qu n 

  ô  u  n, t  n  p ố  ả  P òn  đã xét xử các b  cáo:  r ơn   ơn L 18 tháng tù; 

  u  n M n  Đ 18 t án  t ;  ũ Mạn    24 t án  t  n  n  c o   ởn  án treo, 48 

t án  t ử t ác ;     An    18 t án  t  n  n  c o   ởn  án treo, 36 t án  t ử 

t ác  v  tộ  “Cố ý  â  t  ơn  tíc ”. 

 au k   p ạm tộ    u  n    n   r bỏ trốn.      15/01/2022,   u  n 

Thành Tr đến cơ quan Côn  an đầu t ú. 

   trác  n  ệm dân sự v  v t c ứn  của vụ án: Đã đ ợc   ả  qu ết xon  tạ  

 ản án án số 52/2011/     n    21/6/2011 của  òa án n ân dân qu n   ô 

 u  n, t  n  p ố  ả  P òn . 

Tại Bản án số 41/2022/  -   n    28/4/2022,  òa án n ân dân qu n   ô 

 u  n đã: C n cứ đ ểm đ k oản 2 Đ  u 134; Đ  u 38; đ ểm s k oản 1, 2 Đ  u 51; 

Đ  u 91; k oản 1 Đ  u 101 của  ộ lu t  ìn  sự, xử p ạt:   u  n    n   r 30 (ba 

m ơ ) t án  t  v  tộ  “Cố ý  â  t  ơn  tíc ”.   ờ   ạn c  p   n   ìn  p ạt t  tín  

từ n    15 t án  01 n m 2022.   o   ra bản án sơ t ẩm còn tu ên v  án p í v  

qu  n k án  cáo. 
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 au k   xét xử sơ t ẩm, b  cáo   u  n    n  Tr k án  cáo x n   ảm n ẹ 

 ìn  p ạt v  đ ợc cả  tạo n o   xã  ộ . 

 ạ  p  ên tòa p úc t ẩm, b  cáo   ữ n u ên đơn kháng cáo xin   ảm n ẹ 

 ìn  p ạt v  đ ợc   ởn  án treo vì lý do b  cáo sau k   p ạm tộ  đã ra đầu t ú, bồ  

t  ờn  c o   a đìn  b   ạ  và   a đìn  b   ạ  có đơn x n   ảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  

cáo, t ờ  đ ểm b  cáo p ạm tộ  17 tuổ , 09 t án , 03 n   . Đơn k án  cáo của b  

cáo quá  ạn lu t đ n  đã đ ợc xem xét t eo qu  đ n  v  đ ợc c  p n  n nên  ộ  

đồn  xét xử xem xét   ả  qu ết.  

* Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên thể hiện như sau: 

 òa án c p sơ t ẩm đã đán    á đầ  đủ tín  c  t của vụ án v  các tìn  t ết 

  ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự, c n cứ đ ểm đ k oản 2 Đ  u 134; Đ  u 38; đ ểm s 

k oản 1, 2 Đ  u 51; Đ  u 91; k oản 1 Đ  u 101 của  ộ lu t  ìn  sự, xử p ạt b  

cáo mức án 30 (ba m ơ ) t án  t  là đún  qu  đ n  p áp lu t.  ạ  p  ên tòa p úc 

t ẩm, b  cáo xu t trìn  đ ợc tìn  t ết   ảm n ẹ mớ  l  đơn đ  n    x n   ảm n ẹ 

 ìn  p ạt của   a đìn  b   ạ  do b  cáo đã bồ  t  ờn  c o   a đìn  b   ạ . B  cáo có 

n ân t ân tốt, có n   u tìn  t ết   ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự, có nơ  c  trú rõ 

r n . K   p ạm tộ  b  cáo d ớ  18 tuổ , xét t     òa sơ t ẩm xử b  cáo mức án 30 

t án  t  l  quá n   êm k ắc, b  cáo có đủ đ  u k ện để áp dụn  Đ  u 65  ộ lu t 

 ìn  sự. Do v   đ  n     ộ  đồn  xét xử c n cứ đ ểm b k oản 1 Đ  u 355; đ ểm e 

k oản 1 Đ  u 357 của  ộ lu t  ố tụn   ìn  sự, c  p n  n k án  cáo của b  cáo 

  u  n    n  Tr. Giảm mức  ìn  p ạt và c o b  cáo đ ợc   ởn  án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ sở nộ  dun  vụ án, c n cứ v o các t   l ệu tron   ồ sơ vụ án đ ợc 

tran  tụn  tạ  p  ên tòa,  ộ  đồn  xét xử n  n đ n  n   sau: 

[1]  ạ  p  ên tòa p úc t ẩm, b  cáo   u  n    n   r k a  n  n   n  v  

p ạm tộ  của mìn .  ờ  k a  của b  cáo p    ợp lờ  k a  tạ  p  ên tòa sơ t ẩm v  tạ  

Cơ quan đ  u tra, p    ợp vớ  lờ  k a  của b   ạ  và các t   l ệu c ứn  cứ k ác có 

tron   ồ sơ vụ án, đủ c n cứ xác đ n : Do mâu t uẫn   ữa b   ạ    u  n   n H vớ  

b  cáo   u  n    n   r nên n    01/11/2010, tạ  v a  è đầu đ ờn   ê  ợ , qu n 

  ô  u  n, t  n  p ố  ả  P òn ,   u  n    n   r cùng   u  n M n  Đ,  ũ 

Mạn   ,  r ơn   ơn  ,     An    đã có   n  v  d n  ta  c ân v   ạc  đán  v o 

n  ờ , v o đầu của an    u  n An     â  t  ơn  tíc  l m   ảm 12% sức lao 

độn .  òa án c p sơ t ẩm kết án b  cáo   u  n    n   r v  tộ  “Cố ý  â  t  ơn  

tích” theo đ ểm đ k oản 2 Đ  u 134 của  ộ lu t  ìn  sự là có c n cứ, đún  p áp 

lu t.  

[2] Xét kháng cáo của b  cáo   u  n    n   r x n   ảm n ẹ  ìn  p ạt và 

cả  tạo tạ  đ a p  ơn :  òa án c p sơ t ẩm đã xem xét đầ  đủ các tình t ết   ảm 

n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự đố  vớ  b  cáo  ồm:    cáo ra đầu t ú, t  n  k ẩn k a  

báo,  n n n  ố  cả ; t ờ  đ ểm b  cáo p ạm tộ  d ớ  18 tuổ .  ạ    a  đoạn c uẩn b  

xét xử p úc t ẩm, b  cáo xu t trìn  t êm t   l ệu c ứn  cứ mớ   ồm đơn đ  n    
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x n   ảm n ẹ  ìn  p ạt của mẹ b   ạ  do   a đìn  b  cáo đã bồ  t  ờn  c o   a đìn  

b   ạ , đơn x n bảo lãn  của mẹ b  cáo có xác n  n của c ín  qu  n đ a p  ơn , 

đâ  l  n ữn  tìn  t ết   ảm n ẹ mớ  qu  đ n  tạ  k oản 2 Đ  u 51  ộ lu t  ìn  sự. 

Xét t   , b  cáo có n ân t ân tốt, có n   u tìn  t ết   ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự, 

có nơ  c  trú rõ r n . K   p ạm tộ  b  cáo d ớ  18 tuổ ,  òa án c p sơ t ẩm kết án 

b  cáo 30 t án  t  l  quá n   êm k ắc nên  ộ  đồn  xét xử p úc t ẩm qu ết đ n  

c  p n  n k án  cáo của b  cáo   ảm mức  ìn  p ạt v  áp dụn  Đ  u 65  ộ lu t 

 ìn  sự c o b  cáo   ởn  án treo,  n đ n  t ờ    an t ử t ác  cũn  đủ tác dụn    áo 

dục cả  tạo b  cáo v  đảm bảo n u ên tắc xử lý đố  vớ  n  ờ  d ớ  18 tuổ  p ạm tộ . 

 [3]    án p í: Do k án  cáo của b  cáo đ ợc c  p n  n nên b  cáo không 

p ả  c  u án p í  ìn  sự p úc t ẩm.  

 [4] Các qu ết đ n  k ác của  ản án sơ t ẩm k ôn  có k án  cáo, k ôn  b  

k án  n    đã có   ệu lực p áp lu t nên  ộ  đồn  xét xử p úc t ẩm k ôn  xét. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. C n cứ đ ểm b k oản 1 Đ  u 355; đ ểm e k oản 1 Đ  u 357  ộ lu t  ố 

tụn   ìn  sự: C  p n  n k án  cáo của b  cáo   u  n    n  Tr, sửa bản án sơ 

t ẩm,   ảm mức  ìn  p ạt t  và c o b  cáo   ởn  án treo. 

C n cứ đ ểm đ k oản 2 Đ  u 134; đ ểm s k oản 1, 2 Đ  u 51; Đ  u 91; 

k oản 1 Đ  u 101; Đ  u 65 của  ộ lu t  ìn  sự, xử p ạt:   u  n    n   r 24 (hai 

m ơ  bốn) tháng tù n  n  c o   ởn  án treo v  tộ  “Cố ý  â  t  ơn  tíc ”. T ờ  

  an t ử t ác  l  48 tháng tín  từ n    tu ên án p úc t ẩm.  

C n cứ k oản 4 Đ  u 328; Đ  u 123  ộ lu t  ố tụn   ìn  sự.  u ên bố trả 

tự do c o b  cáo   u  n    n   r n a  tạ  p  ên tòa nếu b  cáo k ôn  b  tạm   am 

v  một tộ  p ạm k ác.   

G ao b  cáo   u  n    n   r c o Ủ  ban n ân dân p  ờn  An   ên, qu n 

 ê C ân, t  n  p ố  ả  P òn    ám sát   áo dục tron  t ờ    an t ử t ác .  

 ron  t ờ    an t ử t ác  nếu b  cáo v  p ạm n  ĩa vụ côn  dân từ 02 lần 

trở lên t ì  òa án có t ể c u ển án treo t  n  án   am buộc b  cáo p ả  t     n . 

 r ờn   ợp tron  t ờ    an t ử t ác  nếu b  cáo t a  đổ  nơ  c  trú t ì Cơ 

quan t     n  án  ìn  sự t ực   ện Đ  u 92  u t t     n  án  ìn  sự. 

C m đ  k ỏ  nơ  c  trú đố  vớ  b  cáo   u  n    n   r kể từ n    tu ên 

án p úc t ẩm đến k   c ín  qu  n đ a p  ơn  n  n đ ợc qu ết đ n  t     n  án 

của  òa án. 

2.    án p í: C n cứ Đ  u 136  ộ lu t  ố tụn   ìn  sự 2015 v       qu ết 

số 326/2016/U     14 n    30 t án  12 n m 2016 của Ủ  ban    ờn  vụ 

 uốc  ộ .    cáo k ôn  p ả  nộp án p í  ìn  sự p úc t ẩm. 
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3. Các qu ết đ n  k ác của Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 41/2022/HS-ST 

ngày 28/4/2022 của  o  án n ân dân qu n   ô  u  n, t  n  p ố  ả  P òn  có 

  ệu lực p áp lu t kể từ n     ết t ờ   ạn k án  cáo, k án  n   . 

4.  ản án p úc t ẩm có   ệu lực p áp lu t kể từ n    tu ên án./. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND TPHP; 

- VKSND qu n   ô  u  n; 

- PV06 Công an TPHP; 

- Cơ quan C Đ  qu n   ô  u  n; 

- Cơ quan   A   qu n   ô  u  n; 

- TAND qu n   ô  u  n; 

-  ở    p áp  P; 

-    cáo; 

-   u: HS, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 
  u V n T nh 
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